
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 05  /QĐ-UBND Chư Sê, ngày  17    tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân 

sách; 

Căn cứ Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện Chư Sê về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án 

phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023; 

Xét đề nghị của của phòng Tài chính và Kế hoạch huyện tại Văn bản số     

06/TCKH-NS ngày 11/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện 

Chư Sê (Theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - KH, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh(B/c); 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng huyện ủy; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Rmah H’Bé Nét 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 69/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 3 4

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 671,084 652,311 97

I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 239,883 204,139 85

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 431,201 448,172 104

- Thu bổ sung cân đối 430,096 447,903 104

- Thu bổ sung có mục tiêu 1,105 269 24

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 670,638 652,311 97

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 669,533 650,882 97

1 Chi đầu tư phát triển 221,683 167,987 76

2 Chi thường xuyên 437,372 460,155 105

3 Dự phòng ngân sách 10,478 11,193 107

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 11,547

II Chi các chương trình mục tiêu 1,105 1,429 129

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 0

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,551 1,429 92

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

Dự toán năm 

2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

So sánh (1)

(%)
Nội dungSTT

Dự toán năm 

2022

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 70/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 3 4

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 657,372 623,873

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 226,171 175,701

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 431,201 448,172

- Thu bổ sung cân đối 430,096 447,903

- Thu bổ sung có mục tiêu 1,105 269

3 Thu kết dư 0 0

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 0

II Chi ngân sách 657,372 623,873

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 585,987 553,527

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 71,385 70,346

- Chi bổ sung cân đối 70,938 69,186

- Chi bổ sung có mục tiêu 447 1,160

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách 85,097 98,784

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 13,712 28,438

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 71,385 70,346

- Thu bổ sung cân đối 70,938 69,186

- Thu bổ sung có mục tiêu 447 1,160

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 85,097 98,784

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2022

Dự toán 

năm 2023

So sánh (1)

(%)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS

NSNN huyện NSNN huyện NSNN huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 249,430 239,883 225,511 204,139 90.41% 85.10%

I Thu nội địa 249,430 239,883 225,511 204,139 90.41% 85.10%

1
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế)
250 0 150 0 0.60                   

Thuế GTGT 250 0 150 0.60                   -                     

2
Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế)
450 0 550 0 1.22                   -                     

Thuế GTGT 240 330 1.38                   -                     

Thuế thu nhập doanh nghiệp 210 220 1.05                   -                     

3
Thu từ ku vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(Chi tiết theo sắc thuế)
-                     -                     

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế)
17,600 17,600 18,000 18,000 1.02                   1.02                   

- Thuế giá trị gia tăng 16,180 16,180 15,800 15,800 0.98                   0.98                   

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,100 1,100 1,600 1,600 1.45                   1.45                   

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 200 200 140 140 0.70                   0.70                   

- Thuế tài nguyên 120 120 460 460 3.83                   3.83                   

- Thuế khác NQD 0 0 -                     -                     

5 Thuế thu nhập cá nhân 14,500 14,500 22,000 22,000 1.52                   1.52                   

6 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0 -                     -                     

7 Lệ phí trước bạ 9,000 9,000 22,000 22,000 2.44                   2.44                   

8 Thu phí, lệ phí 3,350 1,880 5,200 1,770 1.55                   0.94                   

Biểu số 71/CK-NSNN

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2022 Dự toán năm 2023 So sánh (%)



- Phí, lệ phí TW 1,400 3,300 2.36                   -                     

- Phí, lệ phí huyện, xã 1,950 1,880 1,900 1,770 0.97                   0.94                   

Trong đó: Phí BVMT khai thác khoáng sản 70 130 1.86                   -                     

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 -                     -                     

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400 400 450 450 1.13                   1.13                   

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 580 580 1,000 1,000 1.72                   1.72                   

12 Thu tiền sử dụng đất 196,100 191,100 152,671 137,404 0.78                   0.72                   

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0 0 0 -                     -                     

14
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

(Chi tiết theo sắc thuế)
0 0 0 -                     -                     

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 210 63 250 75 1.19                   1.19                   

16 Thu khác ngân sách (phạt do thuế xử lý) 660 400 0.61                   -                     

17 Thu khác và phạt các loại 6,330 4,760 2,840 1,440 0.45                   0.30                   

- Thu phạt vi phạm ATGT 1,680 110 1,470 70 0.88                   0.64                   

+ Công an huyện thu: 1,570 1,400 0.89                   -                     

+ Cơ quan nhà nước cấp huyện và công an xã thu: 110 110 70 70 0.64                   0.64                   

- Thu khác ngân sách và phạt các loại 4,650 4,650 1,370 1,370 0.29                   0.29                   

II Thu viện trợ



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 72/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN          652,311          553,527            98,784 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN          650,882          553,258            97,624 

I Chi đầu tư phát triển          167,987          163,827 4,159             

1 Chi đầu tư cho các dự án          147,955          143,795 4,159             

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề            19,279            19,279 

-  Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất          136,036          131,876 4,159            

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Chi đầu tư phát triển khác            20,032            20,032 

II Chi thường xuyên          460,155          368,643 91,512           

Trong đó:

1  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề          247,734          247,036 698               

2  Chi khoa học và công nghệ                 500                 500 -                

III Dự phòng ngân sách            11,193              9,241 1,952             

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương            11,547            11,547 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU              1,429                 269              1,160 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                    -                      -   -                

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ              1,429                 269 1,160             

1 Kinh phí tiểu đội dân quân thường trực                   72                   72 

2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT                 197                 197 

3 Kinh phí biên soạn lịch sử đảng bộ xã Ia Ko                 450 450                

4
Kinh phí phục vụ chuyển một số dịch vụ công sang 

bưu điện của xã Ia Blang
82                  82                  

5 Kinh phí hỗ trợ hoạt động lò đốt rác xã Al bá 48                  48                  

6
Kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà làm việc BCH quân sự 

các xã
300                300                

7
Kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 

Bờ ngoong đến năm 2030
281                281                

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT Nội dung
Ngân sách 

huyện

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Chia ra

Ngân sách 

cấp huyện
Ngân sách xã

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 73/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung  Dự toán 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 623,873              

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 70,346                

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 553,527              

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 163,827              

1 Chi đầu tư cho các dự án 143,795              

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 19,279                

1.2 Chi khoa học và công nghệ -                     

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình -                     

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -                     

1.6 Chi thể dục thể thao -                     

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 30,112                

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 2,000                  

1.10 Chi bảo đảm xã hội

1.11 Nguồn tăng thu tiền đất chưa phân bổ 92,404                

2 Chi đầu tư phát triển khác 20,032                

II Chi thường xuyên 368,912              

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 247,036              

2 Chi khoa học và công nghệ 500                     

3 Chi y tế, dân số và gia đình

4 Chi văn hóa thông tin 2,729                  

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1,343                  

6 Chi thể dục thể thao 746                     

5 Chi bảo vệ môi trường

6 Chi các hoạt động kinh tế 34,754                

7 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 38,859                

8 Chi bảo đảm xã hội 28,986                

9 An ninh, quốc phòng 5,356                  

10 Chi khác 8,604                  

III Dự phòng ngân sách 9,241                  

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 11,547                

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN  CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 74/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỔ

CHI ĐẨU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 553,527 163,827 368,912 9,241 11,547

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 532,739 163,827 368,912

1 Văn phòng Huyện ủy 10,714 10,714

2 Ủy ban MTTQ huyện 1,612 1,612

3 Huyện đoàn Chư Sê 954 954

4 Hội liên hiệp phụ nữ 1,003 1,003

5 Hội Nông dân 1,008 1,008

6 Hội cựu chiến binh 504 504

7 Văn phòng HĐND và UBND 7,837 7,837

8 Phòng Nội vụ 3,252 3,252

9 Phòng Tài chính và Kế hoạch 1,189 1,189

10 Phòng Tài nguyên và MT 2,122 2,122

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT 3,232 3,232

12 Phòng Tư pháp 512 512

13 Phòng Thanh tra 910 910

14 Phòng Văn hóa và Thông tin 1,196 1,196

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN  

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



15 Phòng Giáo dục và Đào tạo 18,533 18,533

16 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2,005 2,005

17 Phòng LĐ TB và Xã hội 29,962 29,962

18 Phòng Dân tộc 713 713

19 Mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc 3,000 3,000

20 Các trường mẫu giáo, cấp 1, 2 218,079 218,079

21 Trung tâm GDNN-GDTX 4,128 4,128

22 Trung tâm BD chính trị 1,455 1,455

23 Hội Khuyến học huyện 81 81

24 Hội Cựu giáo chức huyện 85 85

25 Sự nghiệp GD và ĐT phân bổ trong năm 5,313 5,313

26 Sự nghiệp khoa học - công nghệ 500 500

27 Trung tâm văn hóa và Thông tin 4,718 4,718

28 BQL công trình đô thị và VSMT 21,245 21,245

29 Trung tâm dịch vụ NN 2,788 2,788

30 Sự nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2,700 2,700

31

Kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa 

để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, 

công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 2,030 2,030

32 Kinh phí hỗ trợ công ích thủy lợi 1,048 1,048

33 Sự nghiệp kiến thiết thị chính

34 BQL chợ Chư Sê 546 546

35 Công an huyện 1,397 1,397

36 BCH quân sự huyện 3,959 3,959

37 Hội nạn nhân chất độc Dacam/dioxin 386 386

38 Hội người cao tuổi 126 126

39 Hội tù chính trị yêu nước 85 85

40 Hội cựu thanh niên xung phong 63 63

41
Hội Chữ thập đỏ (có giao 03 người làm 

việc) 478 478

42 Chi cục thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh - 185 185

43 Liên đoàn lao động huyện Chư Sê 298 298



44 Tòa án huyện Chư Sê  97 97

45 Chi cục thi hành án huyện Chư Sê 80 80

46 Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê 140 140

47 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê 70 70

48 Quỹ hội nông dân huyện 300 300

49

Kinh phí tổ chức các hoạt động tết 

Nguyên Đán; Đối các chương trình mục 

tiêu quốc gia, giảm nghèo và các nhiệm 

vụ khác phát sinh trong năm

6,276 6,276

50 BQL dự án ĐTXD huyện huyện 49,517 49,517

51 Ngân hàng Chính sách XH huyện Chư Sê 1,200 1,200

52 Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai 18,832 18,832

53 UBND các xã, thị trấn 1,875 1,875

54 Nguồn sử dụng đất tăng thu chưa phân bổ 92,404 92,404

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 9,241 9,241

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƯƠNG
11,547 11,547

IV
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH XÃ

V
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN 

SÁCH NĂM SAU



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 75/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

CHI GIAO 

THÔNG

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 163,827 19,279 0 0 0 0 0 0 30,112 18,030 2,093 2,000 0 112,436

1
BQL dự án ĐTXD 

huyện huyện
49,517 19,279 28,237 18,030 2,093 2,000

2
Ngân hàng Chính sách 

XH huyện Chư Sê
1,200 1,200

3
Quỹ phát triển đất tỉnh 

Gia Lai
18,832 18,832

4 UBND các xã, thị trấn 1,875 1,875 

5
Nguồn sử dụng đất tăng 

thu chưa phân bổ 
92,404 92,404

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)

CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ HỘI

CHI 

BẢO 

VỆ 

MÔI 

TRƯỜ

NG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

TRONG ĐÓ CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO TẠO 

VÀ DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH

CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

KHÁC

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ
Biểu số 76/CK-NSNN

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, LN, 

TL, TS

1 2 3=4+…+18 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 368,912 247,036 500 0 2,729 1,343 746 0 34,557 3,000 10,582 38,859 5,284 28,986 8,604 269

1 Văn phòng Huyện ủy 10,714 250 10,464

2 Ủy ban MTTQ huyện 1,612 1,612

3 Huyện đoàn Chư Sê 954 954

4 Hội liên hiệp phụ nữ 1,003 1,003

5 Hội Nông dân 1,008 1,008

6 Hội cựu chiến binh 504 504

7 Văn phòng HĐND và UBND 7,837 7,837

8 Phòng Nội vụ 3,252 150 2,782 320

9 Phòng Tài chính và Kế hoạch 1,189 1,189

10 Phòng Tài nguyên và MT 2,122 920 1,202

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT 3,232 2,047 2,047 1,186

12 Phòng Tư pháp 512 512

13 Phòng Thanh tra 910 910

14 Phòng Văn hóa và Thông tin 1,196 100 1,096

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo 18,533 17,401 1,131

16 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2,005 933 875 197

17 Phòng LĐ TB và Xã hội 29,962 94 1,251 28,616

18 Phòng Dân tộc 713 343 370

19 Mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc 3,000 3,000

20 Các trường mẫu giáo, cấp 1, 2 218,079 218,079

21 Trung tâm GDNN-GDTX 4,128 4,128

22 Trung tâm BD chính trị 1,455 1,455

23 Hội Khuyến học huyện 81 81

24 Hội Cựu giáo chức huyện 85 85

25
Sự nghiệp GD và ĐT phân bổ trong 

năm
5,313 5,313

26 Sự nghiệp khoa học - công nghệ 500 500

27 Trung tâm văn hóa và Thông tin 4,718 2,629 1,343 746

28 BQL công trình đô thị và VSMT 21,245 21,245 3,000

29 Trung tâm dịch vụ NN 2,788 2,788 2,788

30 Sự nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2,700 2,700 2,700

31

Kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng 

lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ mới trong sản xuất 

lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm.

2,030 2,030 2,000

32 Kinh phí hỗ trợ công ích thủy lợi 1,048 1,048 1,048

33 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 0

34 BQL chợ Chư Sê 546 546

35 Công an huyện 1,397 1,397

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo 

vệ môi 

trường

Chi các hoạt 

động kinh tế

Trong đó
Chi hoạt 

động QLNN, 

đảng, đoàn 

thể

An ninh, QP
Chi bảo đảm 

xã hội

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)

LV khác

Tỉnh bổ 

sung có 

mục tiêu

STT Nội dung Dự toán năm 2023

TRONG ĐÓ:

Chi giáo dục - 

đào tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 

học và 

công nghệ

Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn hóa 

thông tin

Chi phát 

thanh, 

THTT



36 BCH quân sự huyện 3,959 3,887 72

37 Hội nạn nhân chất độc Dacam/dioxin 386 386

38 Hội người cao tuổi 126 126

39 Hội tù chính trị yêu nước 85 85

40 Hội cựu thanh niên xung phong 63 63

41
Hội Chữ thập đỏ (có giao 03 người làm 

việc)
478 478

42 Chi cục thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh - 185 185

43 Liên đoàn lao động huyện Chư Sê 298 298

44 Tòa án huyện Chư Sê  97 97

45 Chi cục thi hành án huyện Chư Sê 80 80

46 Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê 140 140

47 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê 70 70

48 Quỹ hội nông dân huyện 300 300

49

Kinh phí tổ chức các hoạt động tết 

Nguyên Đán; Đối các chương trình 

mục tiêu quốc gia, giảm nghèo và các 

nhiệm vụ khác phát sinh trong năm

6,276 6,276



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 77/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Thu ngân sách xã 

hưởng 100%

Thu ngân sách xã 

hưởng từ các khoản 

thu phân chia

A B 1 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 57,055 28,438 0 0 69,186 0 0 97,624

1 UBND xã IaKo 538 367 4,876 5,242

2 UBND xã IaHlốp 1,797 1,228 5,616 6,843

3 UBND xã Ia Blang 1,990 1,341 5,725 7,066

4 UBND xã Dun 1,721 1,194 3,875 5,069

5 UBND xã HBông 1,768 1,267 5,494 6,761

6 UBND xã Al Bá 1,241 863 4,830 5,692

7 UBND xã Ayun 9 7 5,759 5,766

8 UBND TT Chư sê 33,016 11,689 0 11,689

9 UBND xã Ia Tiêm 3,632 2,532 5,585 8,117

10 UBND xã Bờ Ngoong 1,223 817 5,541 6,357

11 UBND xã Ia Glai 1,294 895 5,038 5,933

12 UBND xã Chư Pơng 2,433 1,707 3,722 5,429

13 UBND xã Bar Maih 642 456 4,610 5,066

14 UBND xã Kông Htok 1,364 959 4,604 5,563

15 UBND xã Ia Pal 4,387 3,119 3,911 7,030

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách cấp 

huyện

Thu 

chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển 

sang

Tổng chi cân 

đối ngân sách 

xã

Chi bổ sung 

thực hiện 

điều chỉnh 

tiền lương

Chia ra

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Tổng số

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

A B 1 2 3 4

TỔNG SỐ 1,160                 -                   1,160               

1 Ia Ko 550                    550                  

2 Ia Blang 182                    182                  

3 Al Bá 48                      48                    

4 Dun 100                    100                  

5 Bờ Ngoong 281                    281                  

Biểu số 78/CK-NSNN

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn 

đầu tư để thực 

hiện các 

chương trình 

mục tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung vốn 

sự nghiệp để 

thực hiện các 

chế độ, chính 

sách, nhiệm vụ

Bổ sung thực 

hiện các 

chương trình 

mục tiêu quốc 

gia

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 652,311

I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 204,139

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 448,172

- Thu bổ sung cân đối 447,903

- Thu bổ sung có mục tiêu 269

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 652,311

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 650,882

1 Chi đầu tư phát triển 167,987

2 Chi thường xuyên 460,155

3 Dự phòng ngân sách 11,193

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 11,547

II Chi các chương trình mục tiêu 1,429

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,429

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 623,873

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 175,701

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 448,172

- Thu bổ sung cân đối 447,903

- Thu bổ sung có mục tiêu 269

3 Thu kết dư 0

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0

II Chi ngân sách 623,873

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 553,527

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 70,346

- Chi bổ sung cân đối 69,186

- Chi bổ sung có mục tiêu 1,160

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách 98,784

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 28,438

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 70,346

- Thu bổ sung cân đối 69,186

- Thu bổ sung có mục tiêu 1,160

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 98,784

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu Thu NS

NSNN huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 225,511 204,139

I Thu nội địa 225,511 204,139

1
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế)
150 0

Thuế GTGT 150

2
Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế)
550 0

Thuế GTGT 330

Thuế thu nhập doanh nghiệp 220

3
Thu từ ku vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(Chi tiết theo sắc thuế)

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế)
18,000 18,000

- Thuế giá trị gia tăng 15,800 15,800

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,600 1,600

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 140 140

- Thuế tài nguyên 460 460

- Thuế khác NQD 0

5 Thuế thu nhập cá nhân 22,000 22,000

6 Thuế bảo vệ môi trường 0

7 Lệ phí trước bạ 22,000 22,000

8 Thu phí, lệ phí 5,200 1,770

- Phí, lệ phí TW 3,300

- Phí, lệ phí huyện, xã 1,900 1,770

Trong đó: Phí BVMT khai thác khoáng sản 130

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 450 450

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1,000 1,000

12 Thu tiền sử dụng đất 152,671 137,404

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0

14
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

(Chi tiết theo sắc thuế)
0

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 250 75

Biểu số 83/CK-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Dự toán

STT Nội dung

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



Tổng thu Thu NS

NSNN huyện

Dự toán

STT Nội dung

16 Thu khác ngân sách (phạt do thuế xử lý) 400

17 Thu khác và phạt các loại 2,840 1,440

- Thu phạt vi phạm ATGT 1,470 70

+ Công an huyện thu: 1,400

+ Cơ quan nhà nước cấp huyện và công an xã thu: 70 70

- Thu khác ngân sách và phạt các loại 1,370 1,370

II Thu viện trợ



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 84/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 652,311 553,527 98,784

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 650,882 553,258 97,624

I Chi đầu tư phát triển 167,987 163,827 4,159

1 Chi đầu tư cho các dự án 147,955 143,795 4,159

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 19,279 19,279

-  Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 136,036 131,876 4,159

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Chi đầu tư phát triển khác 20,032 20,032

II Chi thường xuyên 460,155 368,643 91,512

Trong đó:

1  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 247,734 247,036 698

2  Chi khoa học và công nghệ 500 500

III Dự phòng ngân sách 11,193 9,241 1,952

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 11,547 11,547

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1,429 269 1,160

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,429 269 1,160

1 Kinh phí tiểu đội dân quân thường trực 72 72

2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 197 197

3 Kinh phí biên soạn lịch sử đảng bộ xã Ia Ko 450 450

4
Kinh phí phục vụ chuyển một số dịch vụ công sang bưu 

điện của xã Ia Blang
82 82

5 Kinh phí hỗ trợ hoạt động lò đốt rác xã Al bá 48 48

6
Kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà làm việc BCH quân sự các 

xã
300 300

7
Kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bờ 

ngoong đến năm 2030
281 281

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Ngân sách 

huyện

Chia ra

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Nội dungSTT

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 85/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung  Dự toán 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 623,873                       

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 70,346                         

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 553,527                       

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 163,827                       

1 Chi đầu tư cho các dự án 143,795                       

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 19,279                         

1.2 Chi khoa học và công nghệ -                               

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình -                               

1.4 Chi văn hóa thông tin, thể thao -                               

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -                               

1.7 Chi bảo vệ môi trường -                               

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 30,112                         

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 2,000                           

1.10 Chi bảo đảm xã hội -                               

1.11 Nguồn tăng thu tiền đất chưa phân bổ 92,404                         

2 Chi đầu tư phát triển khác 20,032                         

II Chi thường xuyên 368,912                       

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 247,036                       

2 Chi khoa học và công nghệ 500                              

3 Chi y tế, dân số và gia đình -                               

4 Chi văn hóa thông tin, 2,729                           

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1,343                           

6 Chi thể dục thể thao 746                              

7 Chi bảo vệ môi trường -                               

8 Chi các hoạt động kinh tế 40,754                         

9 Chi bảo đảm xã hội 28,986                         

10 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 38,224                         

11 An ninh, quốc phòng 5,356                           

12 Chi khác 3,239                           

III Dự phòng ngân sách 9,241                           

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 11,547                         

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN  CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 86/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỔ
CHI ĐẨU TƯ 

PHÁT TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 553,527 163,827 368,912 9,241 11,547 0 0 0 0

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 532,739 163,827 368,912 0 0 0 0 0 0

1 Văn phòng Huyện ủy 10,866 0 10,866 0 0 0 0

2 Ủy ban MTTQ huyện 2,489 2,489

3 Huyện đoàn Chư Sê 954 954

4 Hội liên hiệp phụ nữ 1,012 1,012

5 Hội Nông dân 1,008 1,008

6 Hội cựu chiến binh 513 513

7 Văn phòng HĐND và UBND 7,846 7,846

8 Phòng Nội vụ 3,255 3,255

9 Phòng Tài chính và Kế hoạch 1,195 1,195

10 Phòng Tài nguyên và MT 2,125 2,125

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT 3,300 3,300

12 Phòng Tư pháp 512 512

13 Phòng Thanh tra 913 913

14 Phòng Văn hóa và Thông tin 1,208 1,208

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo 18,535 18,535

16 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2,011 2,011

17 Phòng LĐ TB và Xã hội 29,968 29,968

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG NGÂN 

SÁCH NĂM 

SAU

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN  

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



18 Phòng Dân tộc 713 713

19
Mua sắm tài sản, trang thiết bị làm 

việc
1,200 1,200

20 Các trường mẫu giáo, cấp 1, 2 217,984 217,984

21 Trung tâm GDNN-GDTX 4,128 4,128

22 Trung tâm BD chính trị 1,455 1,455

23 Hội Khuyến học huyện 81 81

24 Hội Cựu giáo chức huyện 85 85

25
Sự nghiệp GD và ĐT phân bổ trong 

năm
5,408 5,408

26 Sự nghiệp khoa học - công nghệ 500 500

27 Trung tâm văn hóa và Thông tin 4,718 4,718

28 BQL công trình đô thị và VSMT 20,245 20,245

29

Cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng 

và chỉnh trang một số tuyến đường 

trên địa bàn thị trấn Chư Sê

7,000 7,000

30 Trung tâm dịch vụ NN 2,788 2,788

31
Sự nghiệp nông nghiệp công nghệ 

cao
2,700 2,700

32

Kinh phí dùng hỗ trợ cho người 

trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến 

bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong 

sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm.

2,030 2,030

33 Kinh phí hỗ trợ công ích thủy lợi 1,048 1,048

34 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 0 0

35 BQL chợ Chư Sê 546 546

36 Công an huyện 1,397 1,397

37 BCH quân sự huyện 3,959 3,959

38
Hội nạn nhân chất độc 

Dacam/dioxin
386 386

39 Hội người cao tuổi 126 126

40 Hội tù chính trị yêu nước 85 85

41 Hội cựu thanh niên xung phong 63 63

42
Hội Chữ thập đỏ (có giao 03 người 

làm việc)
478 478

43 Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê 58 58



44 Hội luật gia huyện Chư Sê 30 30

45
Chi cục thuế khu vực Chư Sê-Chư 

Pưh -
185 185

46 Liên đoàn lao động huyện Chư Sê 298 298

47 Tòa án huyện Chư Sê  97 97

48 Chi cục thi hành án huyện Chư Sê 80 80

49 Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê 140 140

50
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư 

Sê
70 70

51 Quỹ hội nông dân huyện 300 300

52

Kinh phí tổ chức các hoạt động tết 

Nguyên Đán và các nhiệm vụ khác 

phát sinh trong năm

823 823

53 BQL dự án ĐTXD huyện huyện 49,517 49,517

54
Ngân hàng Chính sách XH huyện 

Chư Sê
1,200 1,200

55 Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai 18,832 18,832

56 UBND các xã, thị trấn 1,875 1,875

57
Nguồn sử dụng đất tăng thu chưa 

phân bổ 
92,404 92,404

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 9,241 0 9,241

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƯƠNG
11,547 0 11,547

IV
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

CHO NGÂN SÁCH XÃ
0 0

V
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
0



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 87/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

CHI GIAO 

THÔNG

CHI NÔNG 

NGHIỆP, LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 

THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 163,827 19,279 0 0 0 0 0 0 30,112 18,030 2,093 2,000 0 112,436

1
BQL dự án ĐTXD huyện 

huyện
49,517 19,279 0 0 0 0 0 0 28,237 18,030 2,093 2,000 0 0

2
Ngân hàng Chính sách XH 

huyện Chư Sê
1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200

3
Quỹ phát triển đất tỉnh Gia 

Lai
18,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,832

4 UBND các xã, thị trấn 1,875 0 0 0 0 0 0 0 1,875 0 0 0 0 0

5
Nguồn sử dụng đất tăng thu 

chưa phân bổ 
92,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,404

TRONG ĐÓ:

KHÁC

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG

CHI CÁC 

HOẠT ĐỘNG 

KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA CƠ 

QUAN QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC, 

ĐẢNG, ĐOÀN 

THỂ

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI GIÁO DỤC 

- ĐÀO TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH

CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG TIN

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI THỂ 

DỤC THỂ 

THAO

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



Biểu số 88/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, LN, 

TL, TS

1 2 3=4+…+18 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 368,912 247,036 500 0 2,729 1,343 746 0 40,557 3,000 10,582 38,224 5,284 28,986 3,239 269

1 Văn phòng Huyện ủy 10,866 250 10,616

2 Ủy ban MTTQ huyện 2,489 2,489

3 Huyện đoàn Chư Sê 954 954

4 Hội liên hiệp phụ nữ 1,012 1,012

5 Hội Nông dân 1,008 1,008

6 Hội cựu chiến binh 513 513

7 Văn phòng HĐND và UBND 7,846 7,846

8 Phòng Nội vụ 3,255 150 2,785 320

9 Phòng Tài chính và Kế hoạch 1,195 1,195

10 Phòng Tài nguyên và MT 2,125 920 1,205

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT 3,300 2,047 2,047 1,254

12 Phòng Tư pháp 512 512

13 Phòng Thanh tra 913 913

14 Phòng Văn hóa và Thông tin 1,208 100 1,108

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo 18,535 17,401 1,134

16 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2,011 933 881 197

17 Phòng LĐ TB và Xã hội 29,968 94 1,257 28,616

18 Phòng Dân tộc 713 343 370

19
Mua sắm tài sản, trang thiết bị 

làm việc
1,200 1,200

20 Các trường mẫu giáo, cấp 1, 2 217,984 217,984

21 Trung tâm GDNN-GDTX 4,128 4,128

22 Trung tâm BD chính trị 1,455 1,455

23 Hội Khuyến học huyện 81 81

24 Hội Cựu giáo chức huyện 85 85

25
Sự nghiệp GD và ĐT phân bổ 

trong năm
5,408 5,408

26
Sự nghiệp khoa học - công 

nghệ
500 500

27
Trung tâm văn hóa và Thông 

tin
4,718 2,629 1,343 746

LV khác

Tỉnh bổ 

sung có 

mục tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ

STT Nội dung 
Dự toán năm 

2023

TRONG ĐÓ:

Chi giáo dục - 

đào tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 

học và 

công 

nghệ

Chi y 

tế, dân 

số và 

gia đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh, 

THTT

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo 

vệ môi 

trường

Chi các hoạt 

động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động 

QLNN, đảng, 

đoàn thể

An ninh, 

QP

Chi bảo 

đảm xã hội

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



28
BQL công trình đô thị và 

VSMT
20,245 20,245 3,000

29

Cây xanh, hệ thống điện chiếu 

sáng và chỉnh trang một số 

tuyến đường trên địa bàn thị 

trấn Chư Sê

7,000 7,000

30 Trung tâm dịch vụ NN 2,788 2,788 2,788

31
Sự nghiệp nông nghiệp công 

nghệ cao
2,700 2,700 2,700

32

Kinh phí dùng hỗ trợ cho người 

trồng lúa để áp dụng giống mới, 

tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

2,030 2,030 2,000

33
Kinh phí hỗ trợ công ích thủy 

lợi
1,048 1,048 1,048

34 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 0

35 BQL chợ Chư Sê 546 546

36 Công an huyện 1,397 1,397

37 BCH quân sự huyện 3,959 3,887 72

38
Hội nạn nhân chất độc 

Dacam/dioxin
386 386

39 Hội người cao tuổi 126 126

40 Hội tù chính trị yêu nước 85 85

41 Hội cựu thanh niên xung phong 63 63

42
Hội Chữ thập đỏ (có giao 03 

người làm việc)
478 478

43 Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê 58 58

44 Hội luật gia huyện Chư Sê 30 30

45
Chi cục thuế khu vực Chư Sê-

Chư Pưh -
185 185

46
Liên đoàn lao động huyện Chư 

Sê
298 298

47 Tòa án huyện Chư Sê  97 97

48
Chi cục thi hành án huyện Chư 

Sê 
80 80

49 Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê 140 140

50
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Chư Sê
70 70

51 Quỹ hội nông dân huyện 300 300

52

Kinh phí tổ chức các hoạt động 

tết Nguyên Đán và các nhiệm 

vụ khác phát sinh trong năm

823 823



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ Biểu số 89/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Thu ngân sách xã 

hưởng 100%

Thu ngân sách xã 

hưởng từ các khoản 

thu phân chia

A B 1 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 57,055 28,438 0 0 69,186 0 0 97,624

1 UBND xã IaKo 538 367 0 0 4,876 0 0 5,242

2 UBND xã IaHlốp 1,797 1,228 0 0 5,616 0 0 6,843

3 UBND xã Ia Blang 1,990 1,341 0 0 5,725 0 0 7,066

4 UBND xã Dun 1,721 1,194 0 0 3,875 0 0 5,069

5 UBND xã HBông 1,768 1,267 0 0 5,494 0 0 6,761

6 UBND xã Al Bá 1,241 863 0 0 4,830 0 0 5,692

7 UBND xã Ayun 9 7 0 0 5,759 0 0 5,766

8 UBND TT Chư sê 33,016 11,689 0 0 0 0 0 11,689

9 UBND xã Ia Tiêm 3,632 2,532 0 0 5,585 0 0 8,117

10 UBND xã Bờ Ngoong 1,223 817 0 0 5,541 0 0 6,357

11 UBND xã Ia Glai 1,294 895 0 0 5,038 0 0 5,933

12 UBND xã Chư Pơng 2,433 1,707 0 0 3,722 0 0 5,429

13 UBND xã Bar Maih 642 456 0 0 4,610 0 0 5,066

14 UBND xã Kông Htok 1,364 959 0 0 4,604 0 0 5,563

15 UBND xã Ia Pal 4,387 3,119 0 0 3,911 0 0 7,030

Thu 

chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển 

sang

Tổng chi cân 

đối ngân sách 

xãTổng số

Chia ra

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

cấp huyện

Chi bổ 

sung thực 

hiện điều 

chỉnh tiền 

lương

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 1,160 0 1,160 0

1 Ia Ko 550 550

2 Ia Blang 182 182

3 Al Bá 48 48

4 Dun 100 100

5 Bờ Ngoong 281 281

Biểu số 90/CK-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

Bổ sung vốn đầu 

tư để thực hiện 

các chương trình 

mục tiêu, nhiệm 

vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, 

nhiệm vụ

Bổ sung thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu 

quốc gia

STT Tên đơn vị Tổng số

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  

CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:   05      /QĐ-UBND ngày    17     tháng 01 năm 2023 của UBD huyện Chư Sê)
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